
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

Số:               /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày        tháng          năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức   

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV của 

Bộ nội vụ ngày 02/12/2020 ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Công 

văn số 10024/UBND-TH ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cơ 

cấu, chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc 

trong các cơ quan, đơn vị.  

Sở Y tế ban hành kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức cho các đơn 

vị trong ngành thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Giám đốc Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm bổ sung đủ số lượng, tăng cường chất lượng, đảm bảo đúng cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

chuyên môn được giao. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về tuyển dụng, quản lý, sử dụng 

viên chức; đảm bảo đúng nội quy, quy chế ban hành kèm theo Thông tư 

06/2020/TT-BNV của Bộ nội vụ ngày 02/12/2020 ban hành quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức. 

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ TUYỂN 

VIÊN CHỨC  

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng    

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.  

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 
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đ) Có văn bằng chuyên môn; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí 

việc làm; 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển 

2. Nội dung: 

Việc xét tuyển viên chức phải trải qua đầy đủ 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.  

- Vòng 2: phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, thang điểm 100.  

Những người đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo 

yêu cầu vị trí việc làm (vòng 1) thì được tham dự vòng 2: Phỏng vấn để đánh giá 

kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm được tuyển dụng.  

3. Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh tham dự có 

không quá 15 phút chuẩn bị). Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.  

IV. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 397 chỉ tiêu 

2. Yêu cầu tuyển dụng: chi tiết theo từng vị trí việc làm. 

(Có bản chi tiết kèm theo). 

 V. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký theo mẫu số 01 ban hành kèm 

theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại các đơn vị 

có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

Lưu ý: Những người đang là viên chức hoặc công chức trong các cơ quan 

Nhà nước thì thực hiện theo hình thức tiếp nhận thuyên chuyển (nếu có chỉ tiêu). 

2. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào 

kết quả điểm vòng 2; 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 
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ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy 

định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

3. Tổ chức xét tuyển viên chức 

a) Hình thức: phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên ngành; 

b) Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Nội dung phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu 

chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và 

phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

c) Thời gian phỏng vấn: trong vòng 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh 

có không quá 15 phút chuẩn bị);  

d) Thang điểm: 100 điểm. 

Cụ thể quy trình tổ chức xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 06/2020/NĐ-

CP ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

4. Xác định người trúng tuyển 

.  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ 

tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển (vòng 2) bằng 

nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm 

phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. 

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức này không được 

bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau. 

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thời gian đăng thông báo tuyển dụng: dự kiến từ ngày 19 đến ngày 

22/5/2023  

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: dự kiến từ ngày 23/5/2023 

đến hết ngày 22/6/2023. 
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- Thời gian phỏng vấn dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6 và 7/2023. Lịch và 

địa điểm phỏng vấn cụ thể sẽ thông báo sau. 

VII. KINH PHÍ   

1. Lệ phí 

  Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

2. Kinh phí tổ chức xét tuyển 

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y 

tế xây dựng dự toán các nội dung chi và định mức chi cho các hoạt động của kỳ xét 

tuyển, báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định thực hiện.   

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng tuyển dụng  

Hội đồng tuyển dụng gồm 5 hoặc 7 thành viên do Giám đốc Sở Y tế thành 

lập. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Y tế hoặc Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội 

đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là 

chuyên viên của phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, các ủy viên khác do Giám đốc Sở 

Y tế quyết định. 

Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm: 

- Thành lập các ban giúp việc để tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo 

các quy định hướng dẫn hiện hành: Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban ra 

đề phỏng vấn, Ban Kiểm tra sát hạch và các Tổ giúp việc (nếu cần). 

- Chỉ đạo việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; tổ chức phỏng vấn xét tuyển 

đúng quy định. 

- Tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo Giám đốc Sở Y tế quyết định công 

nhận kết quả tuyển dụng. 

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về quy trình tuyển dụng viên chức đầy đủ và đúng 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Tham mưu, trình Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng, Ban Giám sát tuyển dụng theo quy định hiện hành; 

- Tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển 

dụng viên chức đảm bảo đúng thời gian và quy trình quy định; 

- Có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện đăng ký tuyển dụng; thời gian, 

địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trên Báo Nghệ An hoặc Báo Nghệ An 

điện tử và trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định tuyển dụng đối với 

các thí sinh trúng tuyển viên chức; 

- Tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ người trúng tuyển; thu lệ 

phí đăng ký dự tuyển. 
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3. Các phòng chuyên môn có liên quan  

- Phòng Tài chính kế toán: tham mưu việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí, 

lệ phí tuyển dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành. 

- Văn phòng: bố trí điều kiện, phương tiện phục vụ tốt các hoạt động triển 

khai quy trình tuyển dụng. 

- Các phòng chuyên mô khác: phối hợp tham gia các quy trình tuyển dụng 

khi có yêu cầu. 

4. Các đơn vị trong ngành 

- Thông báo công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của 

đơn vị (nếu có) về chỉ tiêu, số lượng, vị trí tuyển dụng của đơn vị mình;  

- Bố trí bộ phận thu, tổng hợp và bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ của 

người trúng tuyển theo sự phân công của Sở Y tế. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế và 

Hội đồng tuyển dụng viên chức trong quá trình triển khai Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức. 

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc 

Sở Y tế (thực hiện theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 

10024/UBND-TH ngày 16/12/2022 về việc cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được 

tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị). Yêu cầu 

các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trong ngành có liên quan; 

- Trưởng các phòng CM thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hoa 
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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN  

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ   

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SYT ngày     /4/2023 của Sở Y tế) 

 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ, VỊ TRÍ, CHỨC 

DANH TUYỂN DỤNG 

SỐ 

LƯỢNG 
YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ 

1 Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương 13    

1.1 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Dược     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

1.2 

Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học dự phòng 

 

1.3 

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

1.4 

Trạm Y tế xã Thanh Lâm     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

1.5 

Trạm Y tế xã Thanh Lương     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

1.6 
Trạm Y tế xã Thanh Tiên     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

1.7 
Trạm Y tế xã Thanh Khê     

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng ngành y, dược  

1.8 

Trạm Y tế xã Phong Thịnh     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng Hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

1.9 
Trạm Y tế xã Võ Liệt     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

1.10 
Trạm Y tế xã Ngọc Lâm     

Dược sĩ hạng III, IV 1 Cao đẳng dược  

1.11 
Trạm Y tế xã Thanh Hà     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

1.12 
Trạm Y tế xã Thanh Phong     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

2 Trung tâm Y tế huyện Quế Phong 17    

2.1 
Khoa Ngoại tổng hợp     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

2.2 
Khoa Hồi sức cấp cứu     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

2.3 
Khoa Khám bệnh     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  
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2.4 
Khoa Nội - Nhi     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

2.5 

Khoa Truyền nhiễm     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

2.6 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

2.7 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

2.8 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

2.9 

Phòng Tổ chức hành chính     

Chuyên viên lĩnh vực tổ chức cán bộ 1 

Cử nhân Quản trị nhân lực 

hoặc Cử nhân Quản lý tổ 

chức và nhân sự 

 

2.10 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ      

Chuyên viên thống kê 1 
Đại học ngành y, dược hoặc 

Đại học ngành Luật 

 

2.11 
Trạm Y tế xã Đồng Văn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

2.12 

Trạm Y tế xã Tiền Phong     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

2.13 

Trạm Y tế xã Hạnh Dịch     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

2.14 
Trạm Y tế xã Nậm Nhoóng     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

2.15 
Trạm Y tế xã Châu Kim     

Dược hạng IV 1 Cao đẳng dược  

2.16 
Trạm Y tế xã Châu Cắm Muộn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

3 Trung tâm Y tế huyện Đô Lương 18    

3.1 

Khoa Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

3.2 

Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

3.3 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ     

Chuyên viên thống kê 1 
Đại học ngành y, dược hoặc 

Đại học ngành Luật 

 

3.4 

Trạm Y tế xã Đại Sơn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
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3.5 

Trạm Y tế xã Nhân Sơn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sỹ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

3.6 

Trạm Y tế xã Thái Sơn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

3.7 

Trạm Y tế xã Lam Sơn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

3.8 

Trạm Y tế xã Nam Sơn     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

3.9 
Trạm Y tế xã Lưu Sơn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

3.10 

Trạm Y tế xã Ngọc Sơn     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

3.11 
Trạm Y tế xã Quang Sơn     

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng ngành y, dược  

3.12 

Trạm Y tế xã Minh Sơn     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

3.13 
Trạm Y tế xã Mỹ Sơn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

3.14 

Trạm Y tế xã Giang Sơn Tây     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

3.15 
Trạm Y tế xã Thượng Sơn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

3.16 

Trạm Y tế xã Tân Sơn     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

4 Trung tâm y tế huyện Nam Đàn 28    

4.1 

Khoa Nội - Nhi - Lây     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa   

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng    

4.2 
Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

4.3 
Khoa Ngoại     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  
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4.4 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Hộ sinh hạng III, IV 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản  

 

4.5 
Khoa Liên chuyên khoa     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

4.6 
Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

4.7 
Khoa Xét nghiệm - CĐHA     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

4.8 
Khoa Dược     

Dược sĩ hạng III 1 Dược sĩ đại học  

4.9 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

4.10 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học dự phòng 

 

Y tế công cộng hạng III 1 Cử nhân Y tế công cộng  

4.11 
Phòng Tổ chức hành chính     

Văn thư viên 1 Đại học Văn thư lưu trữ  

4.12 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Chuyên viên thống kê 1 Cử nhân Kế toán  

4.13 

Trạm Y tế xã Nam Lĩnh     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

4.14 
Trạm Y tế xã Nam Anh     

Dược sĩ hạng III, IV 1 Cao đẳng dược  

4.15 

Trạm Y tế xã Nam Thanh     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

4.16 
Trạm Y tế xã Nam Hưng     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

4.17 

Trạm Y tế xã Hùng Tiến     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Dược hạng IV 1 Cao đẳng dược  

4.18 
Trạm Y tế xã Hồng Long     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

4.19 
Trạm Y tế xã Kim Liên     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

4.20 
Trạm Y tế xã Nam Giang     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

4.21 
Trạm Y tế xã Nam Cát     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

4.22 
Trạm Y tế xã Khánh Sơn     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  
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5 Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu  14    

5.1 

Trạm Y tế xã Diễn Lâm     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

5.2 

Trạm Y tế xã Diễn Lộc     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

5.3 

Trạm Y tế xã Diễn Lợi     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

5.4 

Trạm Y tế xã Diễn Hùng     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

5.5 
Trạm Y tế xã Diễn Tháp     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

5.6 

Trạm Y tế xã Diễn Thái     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

5.7 
Trạm Y tế xã Diễn Thành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

5.8 

Trạm Y tế xã Diễn An     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng điều dưỡng phụ 

sản hoặc cao đẳng hộ sinh 

 

5.9 
Trạm Y tế xã Diễn Kim     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  

5.10 
Trạm Y tế xã Diễn Liên     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

5.11 
Trạm Y tế xã Diễn Phúc     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III 1 
Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

5.12 

Trạm Y tế xã Diễn Hoa     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền   Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 

6 Trung tâm Y tế huyện Yên Thành 17    

6.1 
Trạm Y tế xã Đại Thành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

6.2 

Trạm Y tế xã Đức Thành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
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6.3 

Trạm Y tế xã Bảo Thành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

6.4 
Trạm Y tế xã Hậu Thành     

Viên chức dân số hạng III, IV 1 Cao đẳng ngành y, dược  

6.5 
Trạm Y tế xã Hùng Thành     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

6.6 
Trạm Y tế xã Hồng Thành     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

6.7 
Trạm Y tế xã Lăng Thành     

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng ngành y, dược  

6.8 
Trạm Y tế xã Long Thành    

 

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

6.9 
Trạm Y tế xã Nam Thành     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

6.10 
Trạm Y tế xã Phúc Thành     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

6.11 

Trạm Y tế xã Quang Thành     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III 
1 

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ  
Y sỹ hạng IV Y sĩ đa khoa 

6.12 
Trạm Y tế xã Liên Thành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền  

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

6.13 
Trạm Y tế Thị trấn     

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng ngành y, dược  

6.14 

Trạm Y tế xã Nhân Thành     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền   Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 

6.15 

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

6.16 Trạm Y tế xã Viên Thành     

 Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

6.17 
Trạm Y tế xã Tây Thành     

Dược hạng IV 1 Cao đẳng dược  

7 Trung tâm Y tế huyện Tương Dương 12    

7.1 

Khoa Nội tổng hợp     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  
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7.2 
Khoa Ngoại tổng hợp     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

7.3 
Khoa Y học cổ truyền     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

7.4 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Hộ sinh hạng IV 1 Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

7.5 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

7.6 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh    

 

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

7.7 
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Chuyên viên thống kê 1 Cử nhân Kế toán, Tài chính  

7.8 

Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn    

 

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

8 Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên  23    

8.1 
Khoa Ngoại tổng hợp - Liên CK     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

8.2 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Hộ sinh hạng III 1 
Cử nhân hộ sinh hoặc Cử 

nhân điều dưỡng phụ sản 

 

8.3 
Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

8.4 

Khoa Nội - Truyền nhiễm     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa   

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

8.5 
Khoa Y học cổ truyền - PHCN     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ Y học cổ truyền  

8.6 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

8.7 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III 1 Cử nhân xét nghiệm  

8.8 
Tổ Dinh dưỡng     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

8.9 
Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS     

Y tế công cộng hạng III 1 Cử nhân Y tế công cộng   

8.10 
Khoa An toàn thực phẩm     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ YHDP 
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8.11 

Phòng Tổ chức hành chính      
 

Chuyên viên tổ chức, nhân sự 1 

Cử nhân Quản trị nhân lực 

hoặc Cử nhân Kế toán, Tài 

chính 

 

8.12 

Trạm Y tế Hưng Lợi     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

8.13 

Trạm Y tế Hưng Phúc    
 

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III 
1 

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ  
Y sỹ hạng IV Y sĩ đa khoa 

8.14 

Trạm Y tế Hưng Thông     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

8.15 

Trạm Y tế Hưng Mỹ     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng 
 

8.16 

Trạm Y tế Hưng Yên Bắc    
 

Hộ sinh hạng III, IV 1 Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

8.17 
Trạm Y tế Hưng Tây     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

9 Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò 9    

9.1 
Khoa Ngoại tổng hợp     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa   

9.2 
Khoa Khám bệnh     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

9.3 

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

Y học dự phòng   

 

9.4 

Khoa Cận lâm sàng     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên Xét nghiệm hạng IV 1 Cao đẳng xét nghiệm  

9.5 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

9.6 
Phòng Tài chính kế toán     

Kế toán viên đại học 1 Cử nhân Kế toán 
 

9.7 

Trạm Y tế phường Nghi Thu     

Bác sĩ hạng III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
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10 Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc 17    

10.1 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

10.2 
Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

10.3 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

10.4 

Phòng Dân số     

Bác sĩ YHDP hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Dân số viên hạng IV 1 Cao đẳng ngành Y, dược    

10.5 
Trạm Y tế xã Nghi Công Bắc     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

10.6 

Trạm Y tế xã Khánh Hợp     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

10.7 
Trạm Y tế xã Nghi Thiết     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

10.8 
Trạm Y tế xã Phúc Thọ     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

10.9 
Trạm Y tế xã Nghi Tiến     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

10.10 
Trạm Y tế xã Nghi Diên     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

10.11 
Trạm Y tế xã Nghi Thạch     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

10.12 
Trạm Y tế xã Nghi Xuân     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

10.13 
Trạm Y tế xã Nghi Hoa     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

10.14 
Trạm Y tế xã Nghi Vạn     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  

10.15 
Trạm Y tế xã Nghi Quang     

Viên chức dân số hạng III, IV 1 Đại học ngành y, dược  

11 Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu 15    

11.1 

Khoa Ngoại tổng hợp     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ Răng hàm mặt  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

11.2 
Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  
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11.3 

Khoa Nội tổng hợp     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

11.4 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Hộ sinh hạng III, IV 1 
Cao đẳng điều dưỡng phụ 

sản hoặc Cao đẳng hộ sinh 

 

11.5 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

11.6 
Phòng khám Methadone     

Y sĩ, điều dưỡng 1 Cử nhân điều dưỡng  

11.7 
Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

11.8 
Khoa Dược     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  

11.9 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh     

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV 1 Cao đẳng xét nghiệm  

11.10 
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

11.11 

Trạm Y tế Diên Lãm     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

12 Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai  16    

12.1 
Khoa Nội - Nhi - YHCT     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

12.2 

Khoa Ngoại - Sản - 3 CK     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

12.3 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

12.4 
Khoa Cận lâm sàng     

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV 1 Cao đẳng xét nghiệm  

12.5 

Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

12.6 
Trạm y tế phường Quỳnh Xuân     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

12.7 

Trạm Y tế phường Quỳnh Lập     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
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12.8 

Trạm Y tế phường Quỳnh Trang     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

12.9 

Trạm Y tế phường Quỳnh Lộc     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

12.10 
Trạm Y tế phường Quỳnh Liên     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

12.11 Trạm Y tế phường Quỳnh Phương     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  

13 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn  31    

13.1 

Khoa Ngoại - 3 Chuyên khoa     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

13.2 

Khoa Sản - phụ khoa - KHHGĐ     

Hộ sinh hạng VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

13.3 

Khoa Nội - Truyền nhiễm     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng   

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng  

13.4 

Khoa Y học cổ truyền - PHCN     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ Y học cổ truyền  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

13.5 

Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa    

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng  

13.6 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

13.7 

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

13.8 

Khoa Cận lâm sàng     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên y hạng III 1 Cử nhân xét nghiệm  

13.9 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

13.10 

Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
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13.11 

Trạm Y tế xã Nghĩa Phú     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

13.12 

Trạm Y tế xã Nghĩa Thọ     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

13.13 
Trạm Y tế xã Nghĩa Hồng     

Dược sĩ hạng III, IV 1 Cao đẳng dược  

13.14 
Trạm Y tế xã Nghĩa Long     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

13.15 

Trạm Y tế xã Nghĩa Mai     

Hộ sinh hạng III, VI 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

13.16 
Trạm Y tế xã Nghĩa Minh     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

13.17 

Trạm Y tế xã Nghĩa Yên     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

14 Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ  32    

14.1 

Khoa Ngoại tổng hợp     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng   

14.2 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Hộ sinh hạng IV 1 
Cao đẳng điều dưỡng phụ 

sản hoặc cao đẳng hộ sinh 

 

14.3 

Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

14.4 

Khoa Nội tổng hợp      

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

14.5 

  

Khoa Y học cổ truyền - PHCN     

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng hạng III 1 Cử nhân Phục hồi chức năng  

14.6 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

14.7 
Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng  

14.8 

Khoa An toàn Vệ sinh thực phẩm - 

YTCC - DD    

 

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  
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14.9 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III 1 Cử nhân xét nghiệm  

Kỹ thuật viên CĐHA hạng III 1 

Cử nhân Chẩn đoán hình 

ảnh (Kỹ thuật hình ảnh y 

học) 

 

Kỹ thuật viên CĐHA hạng IV 1 

Cao đẳng Chẩn đoán hình 

ảnh (Kỹ thuật hình ảnh y 

học) 

 

14.10 
Phòng Tài chính kế toán     

Kế toán viên đại học 1 Cử nhân Kế toán  

14.11 

Phòng Tổ chức hành chính       

Công nghệ thông tin hạng III 1 

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc ngành Tin 

học 

 

14.12 
Phòng Điều dưỡng     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

14.13 
Trạm Y tế Phú Sơn     

Dân số viên hạng IV 1 Cao đẳng khối ngành y tế  

14.14 

Trạm Y tế Nghĩa Hành     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

14.15 
Trạm Y tế Nghĩa Dũng     

Dân số viên hạng IV 1 Cao đẳng khối ngành y tế  

14.16 

Trạm Y tế Nghĩa Hoàn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

14.17 

Trạm Y tế Tân Phú     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ   
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa 

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

14.18 
Trạm Y tế Đồng Văn     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

14.19 
Trạm Y tế Tiên Kỳ     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

14.20 

Trạm Y tế Kỳ Tân     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

15 Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu 13    

15.1 
Khoa Xét nghiệm - Dược     

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III 1 Cử nhân xét nghiệm  

15.2 

Trạm y tế xã Tân Thắng     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

15.3 

Trạm y tế xã Quỳnh Long     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng khối ngành y tế  
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15.4 
Trạm y tế xã Quỳnh Ngọc     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

15.5 

Trạm y tế xã Quỳnh Thuận     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sỹ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

15.6 
Trạm y tế xã Quỳnh Thạch     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng   

15.7 
Trạm y tế xã Quỳnh Văn     

Viên chức dân số hạng IV 1 Cao đẳng ngành Y, dược  

15.8 
Trạm y tế xã Quỳnh Mỹ     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

15.9 

Trạm y tế xã Quỳnh Hưng     

Viên chức dân số hạng III 1 
Đại học ngành y, dược hoặc 

Đại học ngành Bảo hiểm 

 

15.10 

Trạm y tế xã Quỳnh Hoa     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sỹ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

15.11 

Trạm y tế xã Quỳnh Giang     

Hộ sinh hạng IV 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

16 Trung tâm Y tế thành phố Vinh 11    

16.1 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ YHDP hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

16.2 

Khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

16.3 

Trạm Y tế phường Trung Đô     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

16.4 

Trạm Y tế xã Hưng Lộc     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

16.5 

Trạm Y tế phường Đông Vĩnh     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

16.6 

Trạm Y tế phường Quán Bàu     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ y học dự phòng 

16.7 
Trạm Y tế phường Đội Cung     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

16.8 
Trạm Y tế xã Nghi Liên     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cử nhân điều dưỡng  

16.9 

Trạm Y tế phường Trường Thi    

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ  
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa  
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16.10 

Trạm Y tế xã Hưng Chính     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III Bác sĩ Y học dự phòng 

16.11 
Trạm Y tế phường Bến Thủy     

Hộ sinh hạng III, IV 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

17 Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp 27    

17.1 

Khoa Ngoại     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

17.2 
Khoa Nội - Lây       

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng  

17.3 
Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

17.4 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Hộ sinh hạng III 1 
Cử nhân Hộ sinh hoặc Cử 

nhân điều dưỡng phụ sản 

 

17.5 
Khoa Y học cổ truyền     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ Y học cổ truyền  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

17.6 
Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

17.7 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn     

Bác sỹ hạng III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa    

17.8 

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

17.9 
Khoa Dược - Vật tư y tế     

Dược sĩ hạng IV 1 Dược sĩ cao đẳng   

17.10 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh hạng 

IV 
1 

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh 

y học (CĐHA) 

 

17.11 
Phòng Dân số      

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

17.12 

Phòng Tổ chức hành chính       

Chuyên viên lĩnh vực hành chính     

Chuyên viên lĩnh vực tổ chức cán bộ 1 Cử nhân Quản trị nhân lực   

Công nghệ thông tin hạng III 1 
Đại học ngành Công nghệ 

thông tin 

 

17.13 

Phòng điều dưỡng     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng  
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18 Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn 23    

18.1 

Khoa Khám bệnh     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

18.2 
Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

18.3 

Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 2 Cử nhân điều dưỡng  

18.4 

Khoa Ngoại tổng hợp      

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

18.5 

Khoa Liên chuyên khoa     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

18.6 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Hộ sinh hạng III 1 
Cử nhân điều dưỡng phụ 

sản hoặc Cử nhân hộ sinh 

 

18.7 

Khoa Y học cổ truyền - PHCN     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ Y học cổ truyền  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

18.8 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên CĐHA hạng III 1 

Cử nhân Chẩn đoán hình 

ảnh (Kỹ thuật Hình ảnh y 

học) 

 

18.9 
Phòng Tổ chức hành chính     

Kỹ sư hạng III (Trang thiết bị y tế) 1 Đại học Kỹ thuật y sinh  

18.10 

Trạm Y tế xã Bình Sơn     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền   
Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ  
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa 

19 Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa  7    

19.1 

Trạm Y tế phường Quang Phong     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

19.2 

Trạm Y tế phường Long Sơn     

Bác sĩ hạng III 1 
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền 

Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 

19.3 

Trạm Y tế phường Nghĩa Tiến     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ  
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa 
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19.4 

Trạm Y tế xã Nghĩa Mỹ     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

19.5 

Trạm Y tế xã Đông Hiếu     

Bác sĩ hạng II, III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ Y họccổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

20 Trung tâm Y tế huyện Con Cuông 4    

20.1 
Phòng hành chính tổng hợp     

Công nghệ thông tin hạng IV 1 
Cao đẳng Công nghệ thông 

tin 

 

20.2 

Trạm Y tế xã Mậu Đức     

Bác sĩ hạng III 
1 

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc 

Bác sĩ y học cổ truyền Ưu tiên tuyển dụng 

Bác sĩ y khoa, đa khoa 
Bác sĩ YHDP hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 

20.3 
Trạm Y tế xã Thạch Ngàn     

Dược hạng IV 1 Cao đẳng dược  

20.4 
Trạm Y tế xã Cam Lâm     

Điều dưỡng hạng III, IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

21 Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn 17    

21.1 

Khoa Truyền nhiễm     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

21.2 
Khoa Ngoại tổng hợp     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

21.3 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Hộ sinh hạng IV 1 
Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao 

đẳng điều dưỡng phụ sản 

 

21.4 

Khoa Hồi sức cấp cứu - CĐ     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

21.5 
Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

21.6 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS     

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

Y học dự phòng 

 

Y tế công cộng hạng III 1 Cử nhân Y tế công cộng   

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

21.7 

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm- 

YTCC&DD    

 

Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

Y học dự phòng 
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21.8 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên y hạng III 1 

Cử nhân Chẩn đoán hình 

ảnh (Kỹ thuật Hình ảnh y 

học) 

 

21.9 

Phòng Tổ chức hành chính       

Chuyên viên tổ chức, nhân sự 1 

Cử nhân Quản trị nhân lực 

hoặc Cử nhân ngành Tài 

chính 

 

21.10 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ    
 

Quản trị viên hệ thống mạng hạng III 1 
Đại học Tin học hoặc Công 

nghệ thông tin 

 

21.11 
Phòng Tài chính kế toán     

Kế toán viên đại học 1 Cử nhân Kế toán, tài chính  

22 Trung tâm Huyết học truyền máu 10    

22.1 
Khoa Khám bệnh - Thường trực cấp cứu    

 

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa 
 

22.2 

Khoa Bệnh máu tổng hợp 2    
 

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

22.3 

Khoa Truyền máu     

Bác sĩ hạng II, III 3 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III 1 Cử nhân xét nghiệm  

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV 1 Cao đẳng xét nghiệm  

23 Bệnh viện Tâm thần 9    

23.1 
Khoa Khám bệnh     

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

23.2 

Khoa Tâm thần nam     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa  

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

23.3 

Khoa Tâm thần nữ     

Bác sĩ hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng  

23.4 
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN     

Bác sĩ hạng II, III 2 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

23.5 

Phòng Kế hoạch tổng hợp - VTYT     

Công tác viên xã hội hạng III 
1 Cử nhân Công tác xã hội   

1 Cử nhân Quản lý xã hội  

24 
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - 

Mỹ phẩm - Thực phẩm 
2 

  

 

24.1 

Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - 

Dược liệu    

 

Dược sĩ hạng III 1 Dược sĩ đại học  

24.2 
Phòng Kế hoạch - Tài chính     

Dược sĩ hạng IV 1 Cao đẳng dược  
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TT 
TÊN ĐƠN VỊ, VỊ TRÍ, CHỨC 

DANH TUYỂN DỤNG 

SỐ 

LƯỢNG 
YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ 

25 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 12    

25.1 

Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

25.2 
Khoa phòng chống HIV/AIDS     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa    

25.3 

Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa    

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

25.4 

Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế học 

đường    

 

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

25.5 
Khoa Bệnh nghề nghiệp     

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng  

25.6 

Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

25.7 

Khoa Dược - Vật tư y tế     

Kỹ sư Trang thiết bị y tế hạng III 1 

Đại học ngành Trang thiết 

bị y tế hoặc ngành Công 

nghệ kỹ thuật điện 

 

25.8 
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN     

Kỹ sư hóa, thực phẩm hạng III 1 
Kỹ sư ngành Kỹ thuật thực 

phẩm 

 

25.9 
Phòng khám đa khoa     

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 Bác sĩ đa khoa, y khoa  

25.10 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ    
 

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III 1 
Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc 

Bác sĩ Y học dự phòng 

 

Công nghệ thông tin hạng III 1 
Đại học Tin học hoặc Công 

nghệ thông tin 
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